
 

II. Ấn phẩm liên tục [Ấn phẩm nhiều kỳ] (Serials = Continuing Resources) :  
B. Tuần san (Weekly) : Tiếng Việt 
Giác Ngộ / Cơ quan của Thành Hội Phật Giáo TP Hồ Chí Minh. — T.P. Hồ Chí Minh : Giác Ngộ, 19uu- 

Hình trang bìa Thông tin trên trang bìa: 
 
Nhan đề: Tuần báo Giác Ngộ 
 
Minh xác về quyền sở hữu báo trích ở trang Cột đề tự 
(masthead):  
Cơ quan của Thành hội Phật Giáo, TP Hố Chí Minh 
Tổng biên tập: TT Thích Trí Quảng … 
Trị sự, phát hành: Trần Ngọc Chức 
Toà soạn: 85 Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3, TP HCM 

Minh xác về quyền sở hữu báo 

 
      Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam. Thành Hội Phật Giáo (TP.          
                       Hồ Chí Minh) 
 
 Giác Ngộ / Thành Hội Phật Giáo TP Hồ Chí Minh. — số        
      86&87 (22-11-1997)-      . — T.P. Hồ Chí Minh : Giác 
      Ngộ, 19uu- 
 
      T.P. Hồ Chí Minh : Giác Ngộ, 19uu- 
                    t. : minh họa ; 28-42 cm. 
       Tuần san. 
       Trang bìa : Tuần báo giác Ngộ.  
       Mô tả dựa trên số: 86&87 (22-11-1997) 
 
       I. Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam. Thành Hội Phật Giáo (TP. 
 Hồ Chí Minh).  II. Tuần báo giác Ngộ.  
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Thẻ [phiếu] mẫu của bản mô tả chính với nhan đề báo là tiêu đề chính. 

Thẻ [phiếu] mẫu của bản mô tả phụ với tiêu đề là tên tập thể: Giáo 
Hội Phật Giáo Việt Nam. Thành Hội Phật Giáo (TP. Hồ Chí Minh) 

 
 Giác Ngộ / Thành Hội Phật Giáo TP Hồ Chí Minh. — số        
      86&87 (22-11-1997)-      . — T.P. Hồ Chí Minh : Giác 
      Ngộ, 19uu- 
                    t. : minh họa ; 28-42 cm. 
       Tuần san. 
       Trang bìa : Tuần báo giác Ngộ.  
       Mô tả dựa trên trang bìa số: 86&87 (22-11-1997) 
         
 
       I. Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam. Thành Hội Phật Giáo (TP. 
 Hồ Chí Minh). II. Tuần báo giác Ngộ  
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Bản mẫu: Mô tả thư mục theo khuôn thức Marc 21 Đơn Giản (MARC 21 Lite) 

 
KHUÔN THỨC MARC 21 ĐƠN GIẢN - MARC 21 LITE FORMAT  

http://www.loc.gov/marc/bibliographic/lite 
Nhãn 
trường 
Tags  
 

Trường điều khiển = Control field - 01-05  Chỉ thị  
Indicators 
 

Mã trường  con  
 Subfield codes 

 

 Mã số và mã trường = Numbers and code 
fields (01X-040X) 

Chỉ thị  
Indicators 
 

Mã trường con  
Subfield codes 

 

037 Nguồn thủ đắc (R) = Source of acquisition (R)  $a $a Tuần báo Giác Ngộ, 85 Nguyễn Đình Chiểu, Q.3, 
TP Hồ Chí Minh. 

 Trường dành cho tiêu đề mô tả chính = Main 
entry field (1XX) 

Chỉ thị  
Indicators 
 

Mã trường con  
Subfield codes 

 

245 Nhan đề chính, [minh xác về trách nhiệm] (NR) = 
Title statement (NR) 

0 $a,$c $a Giác Ngộ / $c Thành Hội Phật  Giáo PT. Hồ Chí 
Minh. 

246 Hình thức khác của nhan đề (R) = Varying form of 
title (R) 

14 $a $a Tuần báo giác ngộ 
 Trường dành cho ấn bản và dữ kiện về xuất 

bản, v.v. = Edition, imprints, etc. fields (250-
260) 

Chỉ thị  
Indicators 
 

Mã trường con 
Subfield codes 

 

 Quy tắc đã áp dụng: 
 
Lựa chọn các điểm truy dụng: 

• 23C4 : Tác phẩm do tập thể ấn hành 
• 26B : Bản mô tả chính theo nhan đề 

 
Hình thức tiêu đề: 
 

• 49B : Tiêu đề gián tiếp 
 
Mô tả : 
 

• 1B1 : Nhan đề chính 

Mô tả : 
 

• 3A3 : Ghi lại năm tháng của số báo, [nếu xác định được số 
ấn hàn đầu tiên, hoặc ghi số báo mà thư viện bắt đầu mua 
vào (sẽ được ghi ở trường 362 trên MARC)] 

• 4C2 :  Nơi xuất bản 
• 4D1 : Tên nhà xuất bản 
• 5B4 : Mô tả vật chất 
• 5C1 : Chi tiết vật chất về báo 
• 5D1 : Kích thước 
• 7B1 : Ghi chú đặc biệt: định kỳ 
• Phụ Lục C: Viết chữ hoa [Việt ngữ: làm theo Phụ lục C của 

Cẩm Nang này] 
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260 [Nơi XB],Nhà xuất bản, phát hành, v.v. (R) = 

Publication,distributions, etc. (Imprint) (R) 
 $a,$b,$c $a TP. Hồ Chí Minh : $b Giác Ngộ, $c 19uu- 

300 Trường dành cho Mô tả vật chất = Physical 
description, etc. field (3XX) 

Chỉ thị 
Indicators 
 

Mã trường con  
Subfield codes 

 

300   Mô tả vật chất = Physical description (R)  $a,$b,$c  $a t. : $b minh họa ; $c 28 cm x 42 cm. 
310 Chu kỳ đang xuất bản (NR) = Current publication 

frequency (NR) 
 $a,$b $a Tuần san [hằng tuần] 

362 Năm xuất bản/hay trình tự (R) 
Date of publication or/sequential designation (R) 

0 $a $a t. 86 & 87-     (1997-     )        [*] 
50X-53X Trường dành cho ghi chú - Phần 1 = Note 

fields – Part 1 (R) 
Chỉ thị  
Indicators 
 

Mã trường con  
Subfield codes 

 

500 Ghi chú tổng quát (R) = General note (R)  $a $a Mô tả dựa trên số: 86 & 87 (22-11-1997) 
70X-75X Trường dành cho các bản mô tả phụ = added 

entry fields 
Chỉ thị  
Indicaors 
 

Mã trường con  
Subfield codes 

 

710 Tiêu đề mô tả phụ - Tên tác giả tập thề = Added 
entry – Corporate name  (R) 

2 $a,$b $a Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam. $bThành Hội Phật 
Giáo (TP. Hồ Chí Minh) 

 
*Ghi chú: Quy tắc 3A3: Ghi lại năm, tháng của số báo [nếu xác định được số ấn hàn đầu tiên, hoặc ghi số báo mà thư viện bắt đầu mua vào 

(sẽ được ghi ở trường 362 trên MARC)] -- Địa chỉ tờ báo không được ghi trên thẻ [phiếu] mục lục, nhưng được ghi ở trường số 
037 của MARC 21 Đơn Giản. 

 
 
 
 
 



 

II. Ấn phẩm định kỳ [Ấn phẩm nhiều kỳ] (Serials = Continuing resources) :  
B. 2. Tuần san (Weekly): báo tiếng Anh 
Newsweek. New York, NY : Newsweek, Inc. 

Hình trang bìa số báo ngày 23-6-1997 Thông tin trên trang bìa: 
 
Tên báo: Newsweek 
Nơi xuất bản: New York, NY 
Nhà xuất bản: Newsweek.  
Năm xuất bản: 1997 
 
Những thông tin khác: 
 
Tuần san: xuất bản hằng tuần trừ số cuối năm gồm 2 số làm một  
Trụ sở:  251 West 57th Street, New York, NY 
Số tiêu chuẩn (ISSN): 0028-9604 

 
 
 Newsweek. — New York, NY : Newsweek, Inc. 
        t. : minh họa ; 29 cm. 
 
        Tuần san (hằng tuần) (trừ số cuối năm gồm 2 số làm một) 
         Mô tả dựa trên số báo ngày 23-6-1997 
        ISSN 0028-9604 

Hình trang cột đề tự (masthead) ghi trụ sở và định kỳ phát 
hành, và số tiêu chuẩn (ISSN 0028-9604) 

Bản mẫu thẻ [phiếu] mục lục của bản mô tả chính với tiêu đề 
là nhan đề báo 
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Bản mẫu: Mô tả thư mục theo khuôn thức MARC 21 Đơn Giản (MARC 21 Lite) 

 
KHUÔN THỨC MARC 21 ĐƠN GIẢN - MARC 21 LITE FORMAT  

http://www.loc.gov/marc/bibliographic/lite 
Nhãn trường 
Tags  
 

Trường điều khiển = Control field - 01-05  Chỉ thị  
Indicators 
 

Mã trường con  
 Subfield codes 

 

 Mã số và mã trường = Numbers and code 
fields (01X-040X) 

Chỉ thị  
Indicators 
 

Mã trường con  
Subfield codes 

 

022 Số ấn phẩm liên tục theo tiêu chuẩn quốc tế (R) = 
ISSN (R) 

 $a,$y,$z $a 0028-9604 
037 Nguồn thủ đắc (R) = Source of acquisition (R)  $a $a Newsweek, 251 57th street, New York, NY 

10019-1894 
 Trường dành cho tiêu đề mô tả chính = Main 

entry field (1XX) 
Chỉ thị  
Indicators 
 

Mã trường con  
Subfield codes 

 

245 Nhan đề chính, [minh xác về trách nhiệm] (NR) = 
Title statement (NR) 

00 $a $a Newsweek 

 Quy tắc đã áp dụng: 
 
Lựa chọn các điểm truy dụng: 

• 26B : Bản mô tả chính theo nhan đề 
 
Hình thức tiêu đề: 
 
Mô tả : 

• 1B1 : Nhan đề chính 
• 3A3: Ghi lại năm, tháng của số báo [nếu xác định được số ấn 

hàn đầu tiên (sẽ được ghi ở trường 362 trên MARC)] –(*không 
ghi ở biểu ghi này) 

Mô tả : 
 

• 4C2 :  Nơi xuất bản 
• 4D1 : Nhà xuất bản 
• 5B4 : Mô tả vật chất: số tập của ấn phẩm liên tục 
• 5C1 : Chi tiết vật chất  
• 5D1 : Kích thước 
• 7B1 : Ghi chú: định kỳ 
• 8B1 Số tiêu chuẩn (ISSN) 
• Phụ Lục I: Viết chữ hoa [Anh ngữ] 
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 Trường dành cho ấn bản và dữ kiện về xuất 

bản, v.v. = Edition, imprints, etc. fields (250-
260) 

Chỉ thị  
Indicators 
 

Mã trường con 
Subfield codes 

 

260 [Nơi XB],Nhà xuất bản, phát hành, v.v. (R) = 
Publication,distributions, etc. (Imprint) (R) 

 $a,$b $a New York, NY : $b Newsweek, Inc. 
300 Trường dành cho Mô tả vật chất = Physical 

description, etc. field (3XX) 
Chỉ thị 
Indicators 
 

Mã trường con  
Subfield codes 

 

300   Mô tả vật chất = Physical description (R)  $a,$b,$c $a t. : $b minh họa ; $c 28 cm  
310 Chu kỳ đang xuất bản (NR) = Current publication 

frequency (NR) 
 $a $a Tuần san [hằng tuần] (trừ số cuối năm gồm 2 số 

làm một) 
50X-53X Trường dành cho ghi chú - Phần 1 = Note 

fields – Part 1 (R) 
Chỉ thị  
Indicators 
 

Mã trường con  
Subfield codes 

 

500 Ghi chú tổng quát (R) = General note (R)  $a $a Mô tả dựa trên số báo ngày 23-6-1997 
 
Ghi chú : Địa chỉ của báo không được ghi trên thẻ [phiếu] mục lục nhưng được ghi trên MARC 21 Đơn Giản ở trướng số 037 
 
 
 
 



 
 

Hình trang bìa 

Hình trang cột đề tự (masthead)  

Thông tin trên báo: 
 
Nhan đề: Le Nouvel observateur 
Nơi xuất bản: Paris 
Nhà xuất bản: Nouvel observateur 
Năm xuất bản: 2003 
 
Những thông tin khác: 
 
Khổ báo: 39 cm. 
Định kỳ: Tuần báo (hằng tuần) 
Số tiêu chuẩn (ISSN):0029-4713 
Địa chỉ: 10-12 Place de la Bourse, 75081 Paris Cedex 02 
Địa chỉ trực tuyến: http://www.nouvelobs.com 
 

 
 Le Nouvel observateur. — Paris : Nouvel Observateur. 
        t. : minh họa ; 39 cm. 
        Tuần báo (hằng tuần) 
        Mô tả dựa trên số 2039 ngày 10-12-2003. 
        Gồm có chương trình truyền hình tên là TéléObs. 
        ISSN: 0029-4713 
        Địa chị trực tuyến: http://www.nouvelobs.com 
 
        I. Truy câp trực tuyến URL: http://www.nouvelobs.com 
: 

II. Ấn phẩm liên tục [Ấn phẩm nhiều kỳ] (Serials = Continuing resources):  
B. 3. Tuần san (weekly) : tiếng Pháp 
Le Nouvel observateur. Paris: Nouvel Observateur. 
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Thẻ [phiếu] mẫu của bản mô tả chính với nhan đề báo là tiêu đề chính 



 465

 
 
 
Bản mẫu: Mô tả thư mục theo khuôn thức MARC 21 Đơn Giản (MARC 21 Lite) 

 
KHUÔN THỨC MARC 21 ĐƠN GIẢN - MARC 21 LITE FORMAT  

http://www.loc.gov/marc/bibliographic/lite 
Nhãn 
trường 
Tags  
 

Trường điều khiển = Control field - 01-05  Chỉ thị  
Indicators 
 

Mã trường con  
 Subfield codes 

 

 Mã số và mã trường = Numbers and code fields 
(01X-040X) 

Chỉ thị  
Indicators 
 

Mã trường con  
Subfield codes 

 

022 Số ấn phẩm liên tục theo tiêu chuẩn quốc tế (R) = 
ISSN (R) 

 $a $a 0029-4713 
037 Nguồn thủ đắc (R) = Source of acquisition (R)  $a $a 10-12 Place de la Bourbon, 75081 Paris 

Cedex 02 
 Trường dành cho tiêu đề mô tả chính = Main entry 

field (1XX) 
Chỉ thị  
Indicators 
 

Mã trường con  
Subfield codes 

 

245 Nhan đề chính, [minh xác về trách nhiệm] (NR) = Title 
statement (NR) 

03 $a $a Le Nouvel observateur. 
 Trường dành cho ấn bản và dữ kiện về xuất bản, 

v.v. = Edition, imprints, etc. fields (250-260) 
Chỉ thị  
Indicators 
 

Mã trường con 
Subfield codes 

 

 Quy tắc đã áp dụng: 
 
Lựa chọn các điểm truy dụng: 

• 26B : Bản mô tả chính theo nhan đề 
 
Hình thức tiêu đề: 
 
Mô tả : 

• 1B1 : Nhan đề chính 
• 3A3: Ghi lại năm, tháng của số báo [nếu xác định được 

số ấn hàn đầu tiên (sẽ được ghi ở trường 362 trên 
MARC)] –(*không ghi trong biểu ghi này) 

Mô tả : 
 

• 4C2 : Nơi xuất bản 
• 4D1 : Nhà xuất bản 
• 5B4 : Mô tả vật chất: số tập của ấn phẩm liên tục 
• 5C1 : Chi tiết vật chất  
• 5D1 : Kích thước 
• 7B1 : Ghi chú: định kỳ 
• 8B1 Số tiêu chuẩn (ISSN) 
• Phụ Lục I: Viết chữ hoa [Pháp ngữ] 
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260 [Nơi XB],Nhà xuất bản, phát hành, v.v. (R) = 
Publication,distributions, etc. (Imprint) (R) 

 $a,$b $a Paris : $b Nouvel observateur 
300 Trường dành cho Mô tả vật chất = Physical 

description, etc. field (3XX) 
Chỉ thị 
Indicators 
 

Mã trường con  
Subfield codes 

 

300   Mô tả vật chất = Physical description (R)  $a,$b,$c $a t. : $b minh họa ; $c 28 cm  
310 Chu kỳ đang xuất bản (NR) = Current publication 

frequency (NR) 
 $a $a Tuần san [hằng tuần]  

50X-53X Trường dành cho ghi chú - Phần 1 = Note fields – 
Part 1 (R) 

Chỉ thị  
Indicators 
 

Mã trường con  
Subfield codes 

 

500 Ghi chú tổng quát (R) = General note (R)  $a $a Mô tả dựa trên số báo ngày 10-12-2003 
856 Địa chỉ và điểm truy dụng điện tử [URL] = Electronic 

location and access (R) 
40 $u $a Truy cập trực tuyến tại đây $u 

http://permanent.nouvelobs.com/ 
 

Ghi chú : Địa chỉ tờ báo không được ghi trên thẻ mục lục nhưng được ghi trên biểu ghi MARC 21 Đơn Giản ở trường số 037 -- Địa chỉ trực tuyến là một thông tin quan trọng nên 
được ghi lại trên thẻ mục lục và trên MARC 21 Đơn giả ở trường số 856 
 
 
 
 


